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ki m sát nhân dân huy n L c Ng n.ể ệ ụ ạ
Ngày 06 tháng 9 năm 2017 t i tr  s  Toà án nhân dân huy n L c Ng n, t nhạ ụ ở ệ ụ ạ ỉ

B c Giang xét x  s  th m v  án dân s  th  lý s  127/2017/DSST-HNGĐ ngày 17ắ ử ơ ẩ ụ ự ụ ố
tháng 4 năm 2017 v  vi c "Tranh ch p hôn nhân và gia đình" theo Quy t đ nh đ aề ệ ấ ế ị ư
v  án ra xét x  s  15/2017/QĐXXST - HNGĐ ngày 04/8/2017 gi a các đ ng s :ụ ử ố ữ ươ ự

- Nguyên đ n: Ch  ơ ị Đinh Th  Hị , sinh năm 1981 (Có m t)ặ
- B  đ n: Anh ị ơ Nguy n Văn Hễ , sinh năm 1979 (V ng m t)ắ ặ
Cùng trú t i: Thôn T N, xã T H, huy n L, t nh B.ạ ệ ỉ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ
Trong đ n kh i ki n xin ly hôn đ  ngày 12/8/2016 và nh ng l i khai ti pơ ở ệ ề ữ ờ ế

theo nguyên đ n ch  Đinh Th  H trình bày:ơ ị ị
Ch  và anh Nguy n Văn H k t hôn v i nhau năm 1997, tr c khi đi đ n hônị ễ ế ớ ướ ế

nhân hai bên có đ c t  do tìm hi u và th a thu n, đ c hai bên gia đình t  ch cượ ự ể ỏ ậ ượ ổ ứ
l  c i theo phong t c đ a ph ng, có đăng ký k t hôn, năm 2014 v  ch ng chễ ướ ụ ị ươ ế ợ ồ ị
đăng ký k t hôn l i t i UBND xã T H. Sau khi c i, v  ch ng ch  ra  riêng ngay.ế ạ ạ ướ ợ ồ ị ở
Th i gian đ u v  ch ng chung s ng hòa thu n, h nh phúc. Đ n đ u năm 2012 thìờ ầ ợ ồ ố ậ ạ ế ầ
v  ch ng phát sinh mâu thu n, nguyên nhân mâu thu n là do anh H đi lái xe ô tôợ ồ ẫ ẫ
thuê, s ng xa nhà nên sa vào t  n n c  b c, trai gái. T  đây anh H s ng buông th ,ố ệ ạ ờ ạ ừ ố ả
không quan tâm đ n v  con n a, th nh tho ng anh H m i v  nhà thăm v  con,ế ợ ữ ỉ ả ớ ề ợ
nh ng l n nào v  nhà anh H cũng đòi đ a ti n đ  đ  mang đi ch i b i, đánh b c.ư ầ ề ư ề ể ể ơ ờ ạ
M c dù đ c ch  và gia đình khuyên b o nhi u l n nh ng anh H v n không thayặ ượ ị ả ề ầ ư ẫ
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đ i cách s ng c a mình. Đ n đ u năm 2016 thì v  ch ng ly thân và c t đ t m iổ ố ủ ế ầ ợ ồ ắ ứ ọ
quan h  tình c m, nay nh n th y tình c m v  ch ng không còn, nguyên nhân mâuệ ả ậ ấ ả ợ ồ
thu n đã tr m tr ng, m c đích hôn nhân không đ t đ c, ch  xin đ c gi i quy tẫ ầ ọ ụ ạ ượ ị ượ ả ế
cho ly hôn v i anh Nguy n Văn H. ớ ễ

- V  con chung: V  ch ng có hai con chung là Nguy n Th  H, sinh ngàyề ợ ồ ễ ị
18/4/1999 và Nguy n Văn H, sinh ngày 10/7/2011. Nay cháu H đã tr ng thành, tễ ưở ự
lo đ c cho b n thân nên ch  H không đ  ngh  gì, còn cháu Nguy n Văn H thì Chượ ả ị ề ị ễ ị
H có nguy n v ng đ c ti p t c qu n lý, chăm sóc cho cháu và không yêu c u anhệ ọ ượ ế ụ ả ầ
H ph i c p d ng nuôi con.ả ấ ưỡ

- V  tài s n, s  n , ru ng canh tác: V  ch ng ch  t  th a thu n và không yêuề ả ố ợ ộ ợ ồ ị ự ỏ ậ
c u Tòa án xem xét, gi i quy t.ầ ả ế

- V  án phí: Ch  Đinh Th  H xin ch u c  ti n án phí dân s  s  th m.ề ị ị ị ả ề ự ơ ẩ
T i biên b n ghi l i khai ngày 20/4/2017 b  đ n anh Nguy n Văn H trình bạ ả ờ ị ơ ễ ày:
Anh và ch  Đinh Th  H đ c tìm hi u nhau trên c  s  t  nguy n và đ c haiị ị ượ ể ơ ở ự ệ ượ

bên gia đình t  ch c l  c i theo phong t c đ a ph ng, v  ch ng có đăng ký k tổ ứ ễ ướ ụ ị ươ ợ ồ ế
hôn t i UBND xã T H, huy n L. C i xong v  ch ng v  chung s ng v i nhau t iạ ệ ướ ợ ồ ề ố ớ ạ
thôn T N, xã T H, huy n L. V  ch ng chung s ng hòa thu n, h nh phúc t  khi c iệ ợ ồ ố ậ ạ ừ ướ
đ n tháng 01 năm 2017 thì r n n t tình c m (phát sinh mâu thu n), anh không bi tế ạ ứ ả ẫ ế
nguyên nhân mâu thu n là gì. Nay anh th y tình c m v  ch ng v n còn và anh cóẫ ấ ả ợ ồ ẫ
nguy n v ng v  ch ng đ c đoàn t  đ  nuôi d y các con, vi c ch  H xin ly hôn thìệ ọ ợ ồ ượ ụ ể ạ ệ ị
anh không đ ng ý. ồ

-  V  con  chung:  Anh ch  có  hai  con chung  là  Nguy n Th  H,  sinh  ngàyề ị ễ ị
18/4/1999 và Nguy n Văn H, sinh ngày 10/7/2011. Nay cháu H đã tr ng thành, tễ ưở ự
lo đ c cho b n thân nên anh không đ  ngh  gì, còn cháu Nguy n Văn H hi n đangượ ả ề ị ễ ệ

 v i ch  H, Ch  H có nguy n v ng đ c ti p t c qu n lý, chăm sóc cho cháu vàở ớ ị ị ệ ọ ượ ế ụ ả
không yêu c u anh ph i c p d ng nuôi con anh nh t trí.ầ ả ấ ưỡ ấ

- V  tài s n, s  n , ru ng canh tác: V  ch ng ch  t  th a thu n và không yêuề ả ố ợ ộ ợ ồ ị ự ỏ ậ
c u Tòa án xem xét, gi i quy t.ầ ả ế

- V  án phí: Nh t trí đ  ch  Đinh Th  H ch u c  ti n án phí dân s  s  th m.ề ấ ể ị ị ị ả ề ự ơ ẩ
T i biên b n ghi l i khai ngày 20/4/2017 cháu Nguy n Th  H trình bày: Cháuạ ả ờ ễ ị

là con c a b  Nguy n Văn H và m  là Đình Th  H. Hi n nay cháu có đ c bi tủ ố ễ ẹ ị ệ ượ ế
vi c m  cháu đang đ  ngh  gi i quy t ly hôn v i b  cháu t i Tòa án. Vi c gi iệ ẹ ề ị ả ế ớ ố ạ ệ ả
quy t nh  th  nào do b  m  các cháu t  quy t đ nh. Riêng đ i v i cháu thì hi nế ư ế ố ẹ ự ế ị ố ớ ệ
nay cháu đã trên 18 tu i, cháu t  đi làm có thu nh p đ  lo cho b n thân nên vi cổ ự ậ ể ả ệ
cháu mu n  v i ai là do cháu t  quy t đ nh. Không đ  ngh  Tòa án xem xét, gi iố ở ớ ự ế ị ề ị ả
quy t. ế
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T i phiên tòa nguyên đ n ch  Đinh Th  H trình bày: Ch  gi  nguyên các n iạ ơ ị ị ị ữ ộ
dung đã trình bày theo đ n kh i ki n, b n t  khai và các biên b n ghi l i khai c aơ ở ệ ả ự ả ờ ủ
ch  trong h  s  v  án. V  th i đi m v  ch ng x y ra mâu thu n và th i đi m vị ồ ơ ụ ề ờ ể ợ ồ ả ẫ ờ ể ợ
ch ng s ng ly thân anh H có khai khác ch , nh ng ch  kh ng đ nh v  ch ng mâuồ ố ị ư ị ẳ ị ợ ồ
thu n t  năm 2012 đ n đ u năm 2016 hai v  ch ng s ng ly thân. Nay ch  đ  nghẫ ừ ế ầ ợ ồ ố ị ề ị
Tòa án gi i quy t cho đ c ly hôn v i anh Nguy n Văn H. V  con chung ch  đả ế ượ ớ ễ ề ị ề
ngh  Tòa án ti p t c giao cháu Nguy n Văn H, sinh ngày 10/7/2011 cho ch  qu n lý,ị ế ụ ễ ị ả
chăm sóc, ch  không yêu c u anh Nguy n Văn H đóng góp c p d ng nuôi con. Vị ầ ễ ấ ưỡ ề
tài s n, công n  chung ch  không yêu c u Tòa án xem xét, gi i quy t.ả ợ ị ầ ả ế

T i phiên tòa b  đ n anh Nguy n Văn H m c dù đã đ c Tòa án niêm y tạ ị ơ ễ ặ ượ ế
gi y tri u t p l n th  hai đúng theo quy đ nh c a pháp lu t nh ng anh H v n v ngấ ệ ậ ầ ứ ị ủ ậ ư ẫ ắ
m t. H i đ ng xét x  quy t đ nh ti p t c xét x  v  án v ng m t anh H, đ ng th iặ ộ ồ ử ế ị ế ụ ử ụ ắ ặ ồ ờ
công b  l i khai c a anh H có trong h  s  v  án.ố ờ ủ ồ ơ ụ

Cháu Nguy n Th  H v ng m t t i phiên tòa, H i đ ng xét x  công b  l iễ ị ắ ặ ạ ộ ồ ử ố ờ
khai c a cháu Nguy n Th  H có trong h  s  v  án.ủ ễ ị ồ ơ ụ

T i phiên tòa Đ i di n Vi n ki m sát phát bi u ý ki n v  th  t c t  t ng c aạ ạ ệ ệ ể ể ế ề ủ ụ ố ụ ủ
Tòa án trong quá trình th  lý cũng nh  gi i quy t v  án và s  ch p hành pháp lu t c aụ ư ả ế ụ ự ấ ậ ủ
các đ ng s  đ u tuân th  các quy đ nh c a B  lu t t  t ng dân s . Vi c b  đ n anhươ ự ề ủ ị ủ ộ ậ ố ụ ự ệ ị ơ
Nguy n Văn H đ c tri u t p h p l  l n th  hai nh ng v n v ng m t, do đó căn cễ ượ ệ ậ ợ ệ ầ ứ ư ẫ ắ ặ ứ
đi m b kho n 2 Đi u 227 c a B  lu t t  t ng dân s  năm 2015, H i đ ng xét x  v nể ả ề ủ ộ ậ ố ụ ự ộ ồ ử ẫ
ti n hành xét x  v ng m t anh Nguy n Văn H là đúng quy đ nh c a pháp lế ử ắ ặ ễ ị ủ u t.ậ

Ý ki n v  vi c gi i quy t v  án: Đ  ngh  H i đ ng xét x  áp d ng kho n 1ế ề ệ ả ế ụ ề ị ộ ồ ử ụ ả
Đi u 56; Đi u 81; Đi u 82; Đi u 83 Lu t Hôn nhân và gia đình; Đi u 28; Đi u 35;ề ề ề ề ậ ề ề
Đi u 271; Đi u 273; Đi u 280 c a B  lu t t  t ng dân s  năm 2015, x :ề ề ề ủ ộ ậ ố ụ ự ử

- V  quan h  v  ch ng: X  cho ch  Đinh Th  H đ c ly hôn v i anh Nguy nề ệ ợ ồ ử ị ị ượ ớ ễ
Văn H.

- V  con chung: Giao cho ch  Đinh Th  H qu n lý, chăm sóc con chung làề ị ị ả
Nguy n Văn H, sinh ngày 10/7/2011. Sau khi ly hôn anh H đ c quy n thăm nom,ễ ượ ề
chăm sóc con chung không ai đ c c n tr . V n đ  c p d ng nuôi con các đ ng sượ ả ở ấ ề ấ ưỡ ươ ự
không yêu c u gi i quy t nên không đ t ra xem xéầ ả ế ặ t.

V  tài s n chung và công n  chung: Các đ ng s  không yêu c u nên khôngề ả ợ ươ ự ầ
đ t ra gi i quy t. ặ ả ế

V  án phí: Áp d ng Đi u 147 B  lu t t  t ng dân s ; Đi u 6, Đi uề ụ ề ộ ậ ố ụ ự ề ề  27 Nghị
quy t ế 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a Qu c H i quy đ nh v  m c thu,ủ ố ộ ị ề ứ
mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí, l  phí Tòa án.ễ ả ộ ả ử ụ ệ

- Ch  Đinh Th  H ph i ch u 300.000 đ ng ti n án phí dân s  s  th m.ị ị ả ị ồ ề ự ơ ẩ
NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ
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Sau khi nghiên c u các tài li u, ch ng c  có trong h  s  v  án đ c th mứ ệ ứ ứ ồ ơ ụ ượ ẩ
tra t i phiên tòa và căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét xạ ứ ế ả ậ ạ ộ ồ ử
nh n đ nh: Ch  Đinh Th  H và anh Nguy n Văn H k t hôn v i nhau vào năm 1997,ậ ị ị ị ễ ế ớ
tr c khi k t hôn hai bên có đ c tìm hi u nhau trên c  s  t  nguy n, đ c giaướ ế ượ ể ơ ở ự ệ ượ
đình t  ch c l  c i theo phong t c đ a ph ng. Năm 2014 v  ch ng ch  H, anhổ ứ ễ ướ ụ ị ươ ợ ồ ị
H có đăng ký k t hôn l i t i UBND xã T H, huy n L. Mâu thu n gi a  ch  H vàế ạ ạ ệ ẫ ữ ị
anh H phát sinh t  năm 2012, v  ch ng đã s ng ly thân t  đ u năm 2016 đ n nayừ ợ ồ ố ừ ầ ế
và c t đ t m i quan h  tình c m v  ch ng t  đó. Nay ch  H có nguy n v ngắ ứ ọ ệ ả ợ ồ ừ ị ệ ọ
đ c ly hôn v i anh H nh ng anh H cho r ng tình c m v  ch ng v n còn vàượ ớ ư ằ ả ợ ồ ẫ
không đ ng ý ly hôn v i ch  H. Quá trình ti n hành t  t ng anh H c  ý l n tránh,ồ ớ ị ế ố ụ ố ẩ
không h p tác v i c  quan ti n hành t  t ng. T i phiên tòa hôm nay anh H v nợ ớ ơ ế ố ụ ạ ẫ
v ng m t không lý do.ắ ặ

Xét th y mâu thu n gi a ch  Đinh Th  H và anh Nguy n Văn H đã kéo dàiấ ẫ ữ ị ị ễ
nhi u năm, v  ch ng anh ch  s ng ly thân và c t đ t m i quan h  tình c m đã lâu.ề ợ ồ ị ố ắ ứ ọ ệ ả
Ch ng t  mâu thu n v  ch ng đã tr m tr ng, đ i s ng chung không th  kéo dài,ứ ỏ ẫ ợ ồ ầ ọ ờ ố ể
m c đích hôn nhân không đ t đ c, vi c ch  Đinh Th  H xin đ c ly hôn v i anhụ ạ ượ ệ ị ị ượ ớ
Nguy n Văn H là có căn c , nên c n áp d ng Đi u 56 Lu t hôn nhân và gia đìnhễ ứ ầ ụ ề ậ
năm 2014 x : Cho ch  Đinh Th  H đ c ly hôn v i anh Nguy n Văn H. ử ị ị ượ ớ ễ

V  con chung: Quá trình chung s ng ch  Đinh Th  H và anh Nguy n Văn H sinhề ố ị ị ễ
đ c hai ng i con là Nguy n Th  H, sinh ngày 18/4/1999 và Nguy n Văn H, sinh ngàyượ ườ ễ ị ễ
10/7/2011. Hi n nay cháu H đã trên 18 tu i, t  đi làm có thu nh p đ  nuôi s ng b nệ ổ ự ậ ể ố ả
thân, ch  H và anh H không đ  ngh  gì đ i v i cháu H nên H i đ ng xét x  không đ t raị ề ị ố ớ ộ ồ ử ặ
xem xét, gi i quy t. Đ i v i cháu Nguy n Văn H, hi n nay cháu m i 06 tu i và đang ả ế ố ớ ễ ệ ớ ổ ở
cùng m  là ch  Đinh Th  H, xétẹ ị ị  th y đ  ngh  đ c nuôi con chung c a ch  Đinh Thấ ề ị ượ ủ ị ị
H là chính đáng, ch  H có n i  n đ nh, có đi u ki n đ  chăm sóc, nuôi d ngị ơ ở ổ ị ề ệ ể ưỡ
cháu H. M t khác cháu H đang  cùng ch  H, cháu kh e m nh, phát tri n bìnhặ ở ị ỏ ạ ể
th ng. Do đó c n ti p t c giao cho ch  Đinh Th  H qu n lý, chăm sóc con chung làườ ầ ế ụ ị ị ả
Nguy n Văn H, xét nh  v y là phù h p quy đ nh t i Đi u 81 Lu t hôn nhân và giaễ ư ậ ợ ị ạ ề ậ
đình. Vi c ch  H và anh H không yêu c u Tòa án gi i quy t v n đ  c p d ng nuôiệ ị ầ ả ế ấ ề ấ ưỡ
con, xét th y đây là s  t  nguy n th a thu n c a các bên, s  th a thu n này phùấ ự ự ệ ỏ ậ ủ ự ỏ ậ
h p quy đ nh c a pháp lu t. Do v y H i đ ng xét x  không đ t ra xem xét, gi iợ ị ủ ậ ậ ộ ồ ử ặ ả
quy t.ế

Sau khi ly hôn anh Nguy n Văn H đ c quy n thăm nom con chung, không aiễ ượ ề
đ c c n tr  anh H th c hi n quy n này.ượ ả ở ự ệ ề

V  tài s n, công n  chung: Ch  H, anh H t  th a thu n và không yêu c u Tòaề ả ợ ị ự ỏ ậ ầ
án gi i quy t nên H i đ ng xét x  không đ t ra xem xét.ả ế ộ ồ ử ặ

V  án phí: Ch  Đinh Th  H ph i ch u án phí dân s  s  th m theo quy đ nh.ề ị ị ả ị ự ơ ẩ ị
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V  quy n kháng cáo: Các đ ng s  đ c quy n kháng cáo theo quy đ nhề ề ươ ự ượ ề ị
c a B  lu t t  t ng dân s .ủ ộ ậ ố ụ ự

Vì các l  trên.ẽ
QUY T Đ NH:Ế Ị

Căn c  Đi u 9, Đi u 56, Đi u 81, Đi u 82, Đi u 83 Lu t hôn nhân và gia đình;ứ ề ề ề ề ề ậ
Đi u 28, Đi u 35, Đi u 271, Đi u 273, Đi u 280 B  lu t t  t ng dân s  năm 2015 xề ề ề ề ề ộ ậ ố ụ ự ử:

1. V  quan h  v  ch ng: Cho ch  Đinh Th  H đ c ly hôn v i anh Nguy nề ệ ợ ồ ị ị ượ ớ ễ
Văn H.

2. V  con chung: Giao cho ch  Đinh Th  H qu n lý, chăm sóc con chung làề ị ị ả
Nguy n Văn H, sinh ngày 10/7/2011. Anh Nguy n Văn H không ph i c p d ng nuôiễ ễ ả ấ ưỡ
con chung.

Sau khi ly hôn, anh Nguy n Văn H đ c quy n thăm nom con chung, khôngễ ượ ề
ai đ c c n tr .ượ ả ở

3. V  án phí: Áp d ng Đi u 147 B  lu t t  t ng dân s ; Đi u 6, Đi u 27ề ụ ề ộ ậ ố ụ ự ề ề
Ngh  quy t  ị ế 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 c a  Qu c H i  quy đ nh vủ ố ộ ị ề
m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ng án phí, l  phí Tòa án.ứ ễ ả ộ ả ử ụ ệ

Ch  Đinh Th  H ph i ch u 300.000 đ ng án phí dân s  s  th m. Xác nh n chị ị ả ị ồ ự ơ ẩ ậ ị
H đã n p 300.000 đ ng ti n t m ng án phí theo biên lai thu s  AA/2015/0000873ộ ồ ề ạ ứ ố
ngày 17 tháng 4 năm 2017 t i Chi c c Thi hành án dân s  huy n L. Ch  H đã n pạ ụ ự ệ ị ộ
đ  ti n án phí dân s  s  th m.ủ ề ự ơ ẩ

4. V  quy n kháng cáo:ề ề
Nguyên đ n có m t đ c quy n kháng cáo b n án trong h n 15 ngày k  tơ ặ ượ ề ả ạ ể ừ

ngày tuyên án.
B  đ n v ng m t đ c quy n kháng cáo b n án trong h n 15 ngày k  tị ơ ắ ặ ượ ề ả ạ ể ừ

ngày nh n đ c t ng đ t b n án ho c t  ngày niêm y t công khai b n án.ậ ượ ố ạ ả ặ ừ ế ả
Án x  công khai s  th m./.ử ơ ẩ

N i nh n:ơ ậ T/M H I Đ NG XÉT XỘ Ồ Ử
- TAND t nh B;ỉ TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ
- VKSND t nh B;ỉ
- VKSND huy n L;ệ
- UBND xã T H, huy n L;ệ
- Chi c c THADS huy n L;ụ ệ
- C ng thông tin đi n t  Tòa án;ổ ệ ử
- Đ ng s ;ươ ự
- L u h  s .ư ồ ơ Nguy n Thái S nễ ơ
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